Tiết 6 : Luyện Tập
VỀ CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
 
A. Mục tiêu:
[bookmark: _GoBack]- Ôn tập lại các tính chất của phép cộng và phép nhân, phép trừ và phép chia.
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh và giải toán một cách hợp lý.
- Vận dụng việc tìm số phần tử của một tập hợp đã được học trước vào một số bài toán.
- Rèn luyện tính chính xác khi vận dụng các quy tắc 
B . Bài Tập :
Bài 1.  Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:
a) 81 + 243 + 19
b) 168 + 79 + 132
c) 5 . 25 . 2 . 16 . 4
d) 32 . 47 + 32 . 53
Bài 2.  Tìm số tự nhiên x, biết:
a) (x – 15) . 27 = 0
b) 23 . (42 – x) = 23
c) (9x + 2) . 3 = 60
d) 71 + (26 – 3x) : 5 = 75
d) 71 + (26 – 3x) : 5 = 75
 HD : (26 – 3x) : 5 = 75 – 71
(26 – 3x) : 5 = ......
Bài 3. Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
Hướng dẫn 
A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
A = (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + (29 + 30) = ....
Bài 4.  Tính nhẩm bằng cách:
a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 17 . 4  ;  25 . 28
b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
 13 . 12   ;  53 . 11  ;  39 . 101 ;  423 . 1001
Hướng dẫn 
a) 17 . 4 = (17 . 2) . 2 = 34 . 2 = 68
25 . 28 = (25 . 4) . 7 = 100 . 7 = 700
b) 13.12 = 13 . (10 + 2) = 13. 10 + 13 . 2 = 130 + 26 = 156
53 . 11 = 53 . (10 + 1) = 53 . 10 + 53 . 1 = 530 + 53 = 583
39 .101 = 39 . (100 + 1) = 39 . 100 + 39 . 1 = 3900 + 39 = 3939
423 . 1001 = 423 . (1000 + 1) = 423 . 1000 + 423 . 1 = 423000 + 423 = 423423
Bài 5. Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 2436 : x = 12
b) 12 . (x – 1) = 0
c) (x – 47) – 115 = 0
d) 6 . x – 5 = 613
e) 0 : x = 0
f) 315 + (146 – x) = 401
Bài 6. Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 5x – 36 : 18 = 13 b) x – 105 : 21 = 15  c) (5x – 36) : 18 = 13  d) (x – 105) : 21 = 15
Bài 7.  Tính nhanh:
a) (525 + 315) :15
b) (2400 +72) : 24
c) (1026 – 741) : 57
d) (3600 – 108) : 36
Bài 8.  Một phép chia có thương là 9, dư là 8. Hiệu giữa số bị chia và số chia là 88. Tìm số bị chia và số chia.
Hướng dẫn giải:
ta có a = 9b+8 (1)
a – b = 88 (2)
Thay (1) vào (2) ta được 9b +8-b = 88
8b = 88 – 8
8b = 80
b = 80: 8
b = 10
thay b = 10 vào (1) ta được: a=9.10+8 = 90 + 8 = 98
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